
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 66 7007 Sa TC + BQ 

7 2 46 2012 UXTC + TSPTNMTC/VMC

7 3 30 1001 UBT (T) 6 cm

8 4 48 2002 UBT (P) + TC xơ hóa

8 5 28 1001 UBT 2bên  5cm

8 6 21 ĐT UBT (P) 8cm

9 7 43 4004 UBT (T) 4 cm

9 8 36 2022 UBT (P) 8cm

9 9 28 0000 VS I

11 10 41 ĐT UBT  8 cm

11 11 28 0000 VS 1 + LNMTCBT (T) 3cm

11 12 32 2022 UBT (T) 8 cm

13 36 2012 UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 28 0000 VS 1 + UBT (P) 4cm Q.KHOA + QUANG VINH.TT

TR.HẠNH + DƢƠNG.TT

THU HÀ 2 + TÂN NHI.TT  

THU HÀ 2 + TÂN NHI.TT  

THU HÀ 2 + TÂN NHI.TT   

DỰ BỊ      

Q.HƢƠNG + NHUNG.TT + HÀ.TT

ĐỖ HIẾU + THỦY.TT

THƢƠNG.BM + T.HÒA + CHÍN.TT

THƢƠNG.BM + CHÍN.TT

THƢƠNG.BM + CHÍN.TT

TR.HẠNH + DƢƠNG.TT   

TR.HẠNH + DƢƠNG.TT

BS PHẨU THUẬT

TÚ NGÂN + AN.TT + X.LOAN.TT (S)

KIM CHI + X.LOAN.TT + AN.TT (C)

MỸ NHI + Q.THANH + ĐỖ HIẾU 

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + THỦY.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 15/08/2011 đến ngày 21/08/2011 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành Â Đ,May phục hồi cân-TT-ÂĐ

NS Cắt HTTC + 2PP

LA THỊ BÍCH THỦY

HOÀNG VÂN ANH

HUỲNH THỊ HỒNG HƢƠNG

PHAN THỊ LIÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ PHƢƠNG THẢO

TIÊU THỊ KIM PHƢỢNG

TRẦN THỊ MỘNG LINH

HUỲNH THỊ PHƢƠNG LOAN

HÀ THỊ NGUYÊN

LÊ THỊ THÚY HẰNG

TRẦN THỊ HẰNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

CAO THỊ KIM PHAN

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

PHAN THỊ VĨNH CHÂU

6248

SHC

6016

6024

6180

6747

6182

6093

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6464

6051

6064

6210

PM

Ngày: 15/08/2011 

Ngày: 16/08/2011 

6065

6167

6084



7 2 58 5004 UBT (T) 5 cm

7 3 30 ĐT UBT (P) 7cm/VMC

8 4 59 3023 UXTC 10 tuần + UBT (P) 5cm

8 5 36 0000 VS 1 + NXTC 

8 6 29 2002 UBT (P) 6cm/VMC

9 7 44 4004 UBT (T) 9 cm

9 8 22 0000 UBT (T) 10 cm

9 9 22 ĐT UBT (P) 7cm

11 10 38 2002 UBT (P) 4cm

11 11 24 1001 UBT (T) 6 cm

11 12 22 ĐT UBT (P) 6cm

13 23 0100 UBT  6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 3003 UBT (P) 6cm/VMC RT

7 2 34 1011 VS 2 + NXTC 12tuần

7 3 21 1001 LNMTCBT (P) 7cm

8 4 52 6006 UBT (P) 6cm

8 5 47 2002 UBT (T) 5 cm

8 6 25 0000 UBT (P) 7cm/Mong con

9 7 38 1011 UBT (T) 8 cm

D.MINH + TRINH.NT + ĐỒNG.TT

D.MINH + TRINH.NT + ĐỒNG.TT

D.MINH + TRINH.NT + ĐỒNG.TT

H.HIỆP + TÂN.TT    

DỰ BỊ

H.THẮM + MI.TT + THÚY ÁI.TT(S)

THƢƠNG.BM + THÚY ÁI.TT + MI.TT(C)

PHAN NGA + PHÚ.TT + LINH.TT

PHAN NGA + LINH.TT + PHÚ.TT 

PHAN NGA + PHÚ.TT 

M.TÂM + G.ĐỨC

M.TÂM + G.ĐỨC

M.TÂM + G.ĐỨC

HUỲNH HẢI + TÍN.TT

HUỲNH HẢI + TÍN.TT

HUỲNH HẢI + TÍN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + QUANG VINH.TT

Q.KHOA + QUANG VINH.TT

MỸ NHI + Đ.THẢO + VÂN THÙY.TT

MỸ NHI + Đ.THẢO + VÂN THÙY.TT

MỸ NHI + VÂN THÙY.TT

NS Chẩn đoán, xử trí

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD  

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ NGUYÊN

TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

CAO QUÍ PHÚC

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÉ TƢ

TRẦN THÙY TỐ TRINH

VÕ THỊ HIẾU

LA THỊ HOA

TRẦN THỊ KIM BÔNG

BÙI THỊ TƢƠI

ĐỖ THỊ THÙY LINH

PHAN THỊ THANH HẰNG

NGUYỄN THỊ THANH ĐỨC

ĐINH THỊ HOÀN

TRỊNH THỊ HOA

LÊ THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ DUYÊN

LƢU THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ AN

LÊ THỊ THẢO

6166

6153

6356

6239

6198

6137

6204

6286

6241

6460

6184

6233

6202

6351

6136

6055

6079

6126

6040

Thứ: TƯ 

Ngày: 17/08/2011 



9 8 31 0000 VS I

9 9 27 1021 UBT (P) 4cm/VMC

11 10 38 3013 UBT (T) 7 cm

11 11 37 ĐT UBT (T) 6 cm

11 12 27 1011 UBT (P) 6cm

13 36 ĐT UBT (T) 7 cm

14 21 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 39 0000 VS I + TSNMTC

7 2 32 2002 UBT (T) 6 cm

7 3 22 ĐT LNMTC 2BT  6cm

8 4 42 2012 UXTC 14 tuần

8 5 41 2002 Đoạn sản

8 6 37 1011 NXTC (dƣới niêm)  

9 7 51 3003 UBT 2bên  4cm

9 8 41 4004 LNMTC 2BT 8cm

9 9 31 ĐT UBT (T) 7 cm

11 10 42 2002 UBT (T) 8 cm

11 11 38 2002 UBT 2bên  7cm

11 12 17 ĐT UBT (T) 6cm

THƢƠNG.BM + NGỌC THẢO.TT + 

H.VÂN.TT

THƢƠNG.BM + NGỌC THẢO.TT

THƢƠNG.BM + H.VÂN.TT

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

K.HOÀNG + ĐÌNH VINH.TT

K.HOÀNG + ĐÌNH VINH.TT

K.HOÀNG + ĐÌNH VINH.TT

HƢNG.PNT + THU NGUYỆT + THI.TT

HƢNG.PNT + THU NGUYỆT + THI.TT

HƢNG.PNT + THU NGUYỆT + THI.TT

Q.HIẾU + CAO.TT

Q.HIẾU + CAO.TT  

Q.HIẾU + CAO.TT   

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

THĂNG.BM + Q.TRUNG.TT + TRUNG 

HIẾU.TT

H.HIỆP + TÂN.TT         

H.HIỆP + TÂN.TT     

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS BTC cắt đốt NX

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

ĐINH THỊ LAN PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ ÂN

PHẠM THỊ LÊ

ĐINH THỊ HUỆ

NGÔ THỊ KIM PHỤNG

CHÂU PHƢƠNG LYNH

NGUYỄN THỊ LÝ

TRẦN THỊ CẨM HÀ

TÔ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ LỆ

TRƢƠNG THỊ PHƢƠNG LOAN

LÊ THANH TRÚC

LƢƠNG HỮU TÂM

NGUYỄN KIM DUYÊN

NGUYỄN HOÀNG BÍCH NGỌC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM

NGUYỄN THỊ NHANH

TRỊNH TRẦN NHƢ XUÂN

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

6429

6355

6290

6255

5252

6287

6273

6272

5999

6141

6217

6193

6232

6216

6242

6231

6236

6282

6260

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/08/2011 

Ngày: 19/08/2011 



4 0 0

7 1 29 ĐT DTBT Không Â Đ - TC

7 2 54 3003 SSD độ III

7 3 29 1001 UBT (T) 5 cm

8 4 46 1001 UXTC 12 tuần

8 5 43 2002 UXTC 10tuần + UBT (P) 5cm

8 6 37 0010 VS II/ VMC NS

9 7 43 2012 UBT (T) 8 cm

9 8 29 0000 UBT (P), CĐPB: Ứ dịch TV

9 9 20 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 40 2002 UBT (T) 8 cm

11 11 37 3023 UBT (T) 8 cm

11 12 21 ĐT UBT (P) 5cm

13 31 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

14 27 1001 UBT (P) 8cm

15 20 ĐT UBT (P) 8cm

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

HƢNG.PNT + BẠCH TUYẾT.TT

M.TÂM + VÕ TUYẾT.TT 

M.TÂM + VÕ TUYẾT.TT 

M.TÂM + VÕ TUYẾT.TT 

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

NHU + HOẰNG.TT + THỂ .TT

THỐNG + M TUYẾT + PHẠM HẢI

THỐNG + M TUYẾT + THỤC TRANG

THỤC TRANG + KHÁNH.TT

HƢNG.PNT + HỒ HOA + BẠCH TUYẾT.TT

HƢNG.PNT + HỒ HOA + BẠCH TUYẾT.TT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 11 tháng 8 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Tái tạo Â Đ

Đặt mảnh ghép thành T&S

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP, nếu tốt

NS bóc NX + UBT, KTSD

DƢƠNG THỊ TUYẾT SINH

CAO THỊ HỒNG TRUNG

LÊ NGỌC MINH CHÂU

LÊ THỊ MINH HẰNG

NGUYỄN THỊ THƢƠNG HUYỀN

NGUYỄN THÙY DUNG

LÂM THỊ BẢY

ĐINH THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ ANH THY

NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN

PHẠM THỊ CÔI

ĐỖ THỊ THÙY

VÕ THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

LÊ THỊ DỰ

BN TNTC

6310

6393

6328

6339

6329

6254

6312

6333

6292

6324

200b

6164

6336

6191

6225

Thứ: SÁU 


